
STT Mã LHP Mã HP Tên môn học Số TC Số tiết LT Số tiết TH
Sĩ số đăng 

ký
STT từ Lớp dự kiến Giảng viên phụ trách Link zalo

0 33030610 330306 Đồ án kiến trúc 1 0 30 12 1-12 LOPNV52 [00372] Nguyễn Thùy Dương https://zalo.me/g/ubk8zz5umqqlfrpiwzhi

0 33162702 331627 Đồ án kiến trúc dân dụng 3 2 0 30 18 1-18 LOPNV52 [00390] Lê Thị Hồng Vân, https://zalo.me/g/opyzjir1dbadyccrn9ta

0 1-11 [00383] Bùi Ngọc Sơn
12-22 Đào Quỳnh Anh
23-34 Nguyễn Thuỳ Dương

0 1-10 [00369] Đào Quỳnh Anh

11-20 Lê Thị Hồng Vân
21-31 Nguyễn Việt Tùng

0 1-11 [00385] Ngô Thị Hà Thanh

12-22 Đặng Việt Long
23-34 Bùi Ngọc Sơn

0 33163101 331631 Đồ án kiến trúc dân dụng 7 2 0 45 5 1-5 LOPNV52 [00371] Trần Tuấn Anh https://zalo.me/g/kcpjiele2u2utzqsar2s

0 33163201 331632 Đồ án kiến trúc dân dụng 8 2 0 45 7 1-7 LOPNV52 [00392] Trần Quốc Việt https://zalo.me/g/p7mc73uajk3shynkeyfz

0 33880801 338808 Đồ án kiến trúc 2 2 0 30 5 1-5 LOPNV52 [00375] Nguyễn Hoàng Hiệp https://zalo.me/g/9oybckqatclqfdljcunb

0 1-10 [00384] Lý Quốc Sơn
11-19 Nguyễn Minh Việt

0 1-11 [00388] Nguyễn Việt Tùng
12-22 Lê Nam Phong

0 33881901 338819 Đồ án kiến trúc 2 0 30 10 1-10 LOPNV52 [00384] Lý Quốc Sơn https://zalo.me/g/wumbjyrt8qzxrrfn224w

0 33882301 338823 Đồ án chuyên sâu kiến trúc 3 0 45 1 LOPNV52 [00382] Lê Nam Phong Liên hệ GV

0 33882802 338828 Đồ án kiến trúc 2a 1 0 30 2 LOPNV52 [00375] Nguyễn Hoàng Hiệp

0 33882902 338829 Đồ án kiến trúc 2b 1 0 30 5 LOPNV52 [00375] Nguyễn Hoàng Hiệp

0 33883001 338830 Đồ án kiến trúc 3a 1 0 30 13 LOPNV52 [00384] Lý Quốc Sơn https://zalo.me/g/7mt5f5tn8mm2n7vydjnf

0 33883101 338831 Đồ án kiến trúc 3b 1 0 30 14 LOPNV52 NCM Nội thất

0 33883309 338833 Đồ án kiến trúc 4b 1 0 30 8 LOPNV52 [00388] Nguyễn Việt Tùng NCm Kiến trúc cảnh quan

0 33884007 338840 Đồ án Kiến trúc chuyên sâu 1 2 0 90 12 LOPNV52 [00380] Đặng Việt Long https://zalo.me/g/3se9jswfqz4lwc977emb

0 33884109 338841 Đồ án Kiến trúc chuyên sâu 2 2 0 90 3 LOPNV52 [00394] Lê Anh Vũ Liên hệ GV
0 770214501 7702145 Đồ án Kiến trúc chuyên sâu 1 2 0 60 2 LOPNV52 [00380] Đặng Việt Long Liên hệ GV
0 770214601 7702146 Đồ án Kiến trúc chuyên sâu 2 2 0 60 1 LOPNV52 [00394] Lê Anh Vũ Liên hệ GV

0 33160401 331604
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng 
1

2 30 0 1 LOPNV54 [00388] Nguyễn Việt Tùng Liên hệ GV

0 33163601 331636 Thiết kế ý tưởng 3 1 15 0 2 LOPNV54 [00371] Trần Tuấn Anh https://zalo.me/g/vm5dcoag3w6uyrgdzwwc

0 33164801 331648 Kiến trúc nhà ở 2 39 0 12 LOPNV54 [00379] Vũ Thị Hương Lan https://zalo.me/g/lglqus13hubdze7ccroq

0 33164901 331649 Kiến trúc nhà công cộng 2 45 0 6 LOPNV54 [00371] Trần Tuấn Anh https://zalo.me/g/b0lzwexqi8nse8nxxypn

0 33165501 331655 Thiết kế ý tưởng 2 1 15 0 1 LOPNV54 [00371] Trần Tuấn Anh https://zalo.me/g/vm5dcoag3w6uyrgdzwwc

0 33165801 331658 Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng 3 60 0 9 LOPNV54 [00392] Trần Quốc Việt https://zalo.me/g/sepckjlduwvjt2wndwfx

https://zalo.me/g/k3ouxcadywp1pvglsfdp

22 LOPNV52 https://zalo.me/g/z1awgxre5joconnnpglc

19 LOPNV52 https://zalo.me/g/yffb8emfxy4ihiyy1nzv

33881501 338815 Đồ án kiến trúc 4 2 0 30

https://zalo.me/g/rkiopu8ygro92z00eyyx

33881101 338811 Đồ án kiến trúc 3 2 0 30

45 34 LOPNV52

2 0 45 https://zalo.me/g/rgtohkheorqbzczgp26e

33163001 331630 Đồ án kiến trúc dân dụng 6 2 0

https://zalo.me/g/npofb8bnax68c8wmm68r33162803
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0 33880201 338802 Cấu tạo kiến trúc và vật liệu kiến trúc 3 45 0 1 LOPNV54 [00392] Trần Quốc Việt https://zalo.me/g/sepckjlduwvjt2wndwfx

0 33880902 338809 Thiết kế kiến trúc 2 3 42 6 5 LOPNV54 [00375] Nguyễn Hoàng Hiệp Liên hệ GV

0 33881001 338810 Thiết kế kiến trúc 3 4 60 0 9 LOPNV54 [00384] Lý Quốc Sơn https://zalo.me/g/ljijm9kgznn5xejq1dm8

0 33881203 338812
Cấu tạo kiến trúc, xây lắp và hoàn 
thiện

4 60 0 3 LOPNV54 [00392] Trần Quốc Việt https://zalo.me/g/sepckjlduwvjt2wndwfx

0 33881309 338813 Thiết kế kiến trúc 4 4 60 0 1 LOPNV54 Nguyễn Minh Việt Liên hệ GV

0 33881801 338818 Thiết kế kiến trúc 4 60 0 2 LOPNV54 Trần Minh Tùng https://zalo.me/g/rqmmg0snekiet5vcaqph

0 33882404 338824 Kiến trúc và con người 3 45 0 6 LOPNV54 Hoàng Nguyên  Tùng https://zalo.me/g/bditvw1wr98vxmhxxyqp

0 35883705 358837 Kiến trúc và xu hướng phát triển 3 45 0 3 LOPNV54  Lê Anh Vũ Liên hệ GV

0 33884207 338842 Chuyên đề tự chọn Kiến trúc 1 2 36 0 6 LOPNV54  Lê Nam Phong https://zalo.me/g/cuzpxg02dtrs94mr8yxa

Ngày 7 tháng 8 năm 2026
NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Việt Huy


